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của Sở An toàn thực phẩm)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Việc giám sát, phản ứng nhanh, điều tra và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố cần có quy định thống nhất về cấp độ sự cố, cơ quan chủ trì xử lý, thời gian phản ứng và cơ chế phối hợp giữa Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự thảo do Sở An toàn thực phẩm chủ trì soạn thảo theo trình tự, thủ tục thông thường (không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Luật Phát triển đô thị và Điều 6 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND). Căn cứ pháp lý ban hành được nêu tại Tờ trình kèm theo hồ sơ dự thảo.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Xác định dự thảo có quy định thủ tục hành chính, nội dung phân quyền, phân cấp, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số hay không; đánh giá tính phù hợp và điều kiện bảo đảm thực hiện; bảo đảm dự thảo không có nội dung phân biệt về giới, dân tộc.
Việc đánh giá được thực hiện công khai, minh bạch, trên cơ sở đối chiếu từng điều của dự thảo Quy định (05 chương, 25 điều) và tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Dự thảo Quy định điều chỉnh nguyên tắc, biện pháp và quy trình giám sát, cảnh báo sớm, tiếp nhận thông tin, phản ứng nhanh, xử lý và khắc phục sự cố (Điều 1). Các quy trình này là quy trình nội bộ và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; dự thảo không quy định trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại cơ quan hành chính nhà nước; không quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.
Dự thảo có một số nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân: báo cáo khi phát hiện dấu hiệu sự cố, phối hợp cung cấp hồ sơ truy xuất nguồn gốc, lưu trữ hồ sơ, mẫu lưu (khoản 3 Điều 6); chấp hành biện pháp ngăn chặn khẩn cấp (Điều 14); thông báo sự cố, cung cấp hồ sơ, lưu giữ mẫu, không che giấu thông tin, cập nhật thông tin khi được yêu cầu (Điều 23). Đây là nghĩa vụ, biện pháp quản lý theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Luật Xử lý vi phạm hành chính, không phải thủ tục hành chính.
Kết luận: dự thảo không ban hành mới, không sửa đổi, bổ sung, không bãi bỏ, không giữ nguyên thủ tục hành chính nào; do đó không có Biểu mẫu đánh giá tác động và Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính kèm theo.
2. Việc phân quyền, phân cấp
a) Sự cần thiết: sự cố cấp độ 1 xảy ra tại cơ sở, cần được xác minh, điều tra ngay tại chỗ; giao Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì giúp rút ngắn thời gian phản ứng, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
b) Thẩm quyền phân cấp: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định theo các căn cứ pháp lý nêu tại Tờ trình (điểm a khoản 2 Điều 29 và khoản 3 Điều 3 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16); nội dung phân cấp nằm trong phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.
c) Nội dung phân quyền, phân cấp:
	Điều khoản
	Nội dung
	Đánh giá

	Khoản 4 Điều 10; khoản 1 Điều 22
	Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì tổ chức xử lý sự cố cấp độ 1 (sự cố xảy ra tại địa phương, trừ trường hợp cấp độ 2, cấp độ 3).
	Là phân định theo cấp độ sự cố. Sự cố cấp độ 2 do Sở An toàn thực phẩm chủ trì; cấp độ 3 do Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, Sở chủ trì. Không chuyển thẩm quyền của cấp trên xuống cấp dưới ngoài phạm vi cấp độ 1.

	Khoản 1, 3 Điều 11; khoản 1 Điều 13
	Cấp xã tiếp nhận, xác minh, báo cáo Sở trong 02 giờ; Đội phản ứng nhanh cấp xã triển khai hoạt động phản ứng ban đầu trong 02 giờ, báo cáo nhanh kết quả xử lý ban đầu trong 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin; sự cố vượt khả năng thì báo cáo ngay Sở để điều phối.
	Thời hạn ngắn, phụ thuộc kênh tiếp nhận và phương tiện; có cơ chế điều phối lên Sở khi vượt khả năng xử lý. Mốc tính thời gian tại khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 13 thống nhất là thời điểm tiếp nhận thông tin về sự cố.

	Khoản 2 Điều 12
	Đội phản ứng nhanh cấp xã gồm đại diện Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế, nhân sự phụ trách an toàn thực phẩm, đại diện Công an, các ban, ngành, đoàn thể khi cần thiết.
	Bố trí trên cơ sở lực lượng sẵn có tại cấp xã, không phát sinh biên chế mới.

	Khoản 2 Điều 22
	Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm trong xử lý sự cố cấp độ 2, cấp độ 3.
	Không phân cấp thêm; cấp xã giữ vai trò phối hợp, thành viên Đội phản ứng nhanh cấp Thành phố khi liên quan.


d) Điều kiện bảo đảm: cấp xã bố trí nhân lực, phương tiện (khoản 3 Điều 22); Sở An toàn thực phẩm tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập (khoản 4 Điều 20) và điều phối, huy động lực lượng khi sự cố vượt khả năng của địa phương (khoản 3 Điều 11); kinh phí từ ngân sách theo phân cấp hiện hành (Điều 24). Lưu ý: sự cố tại cơ sở giáo dục dưới cấp trung học phổ thông thuộc cấp độ 1 nhưng có thể có số người ăn lớn, cần ưu tiên tập huấn, hỗ trợ cấp xã.
đ) Kiểm tra, giám sát sau phân cấp: Sở An toàn thực phẩm chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (khoản 1 Điều 20) và hằng năm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát, cảnh báo sớm, phản ứng nhanh (khoản 7 Điều 20).
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
a) Các quy định tạo thuận lợi: dự thảo quy định nguyên tắc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (khoản 4 Điều 4); chia sẻ dữ liệu và định hướng Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm (khoản 3 Điều 3, Điều 5); kênh báo cáo trực tuyến, ứng dụng số (Điều 7); số hóa kết quả giám sát, cảnh báo qua ứng dụng số (Điều 8, Điều 9); số hóa hồ sơ, điều động và theo dõi bằng hệ thống công vụ (Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 19). Nội dung này giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận, phân loại, điều phối và bảo đảm dữ liệu thống nhất.
b) Nội dung ứng dụng và đánh giá điều kiện thực hiện:
	Điều khoản
	Nội dung
	Đánh giá

	Khoản 3 Điều 3; Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 20
	Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm; Sở An toàn thực phẩm là đầu mối xây dựng, quản lý, vận hành; trong thời gian Cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện, thu thập, lưu trữ bằng phương tiện hiện có.
	Về hạ tầng, thể chế: cần ưu tiên tích hợp, sử dụng nền tảng và cơ sở dữ liệu sẵn có của Thành phố, bảo đảm kết nối, chia sẻ theo quy định về dữ liệu; việc quy định cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân (khoản 1 Điều 29 Luật Phát triển đô thị). Nguồn lực: đầu tư theo quy định về ứng dụng công nghệ thông tin.

	Điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 5 Điều 7
	Báo cáo trực tuyến liên thông qua Cơ sở dữ liệu khi hệ thống được đưa vào vận hành; Hệ thống tiếp nhận thông tin của Thành phố và các nền tảng số chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố công bố.
	Sử dụng kênh số sẵn có, kết nối với hệ thống dùng chung; đường dây nóng 24/24 giờ vẫn là kênh tiếp nhận không phụ thuộc hệ thống số.

	Điểm a khoản 2 Điều 8; khoản 2 Điều 9
	Cập nhật, lưu trữ kết quả giám sát trên Cơ sở dữ liệu khi hệ thống được đưa vào vận hành (trước đó lưu trữ bằng phương tiện hiện có); cảnh báo sớm trên Cổng thông tin điện tử, ứng dụng số, phương tiện truyền thông.
	Về an toàn thông tin, dữ liệu: việc chia sẻ, khai thác dữ liệu (kể cả dữ liệu sức khỏe, dữ liệu cá nhân) phải tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin (khoản 2 Điều 5). Cảnh báo chỉ mang tính khuyến cáo phòng ngừa, không phát sinh nghĩa vụ mới đối với tổ chức, cá nhân.

	Khoản 4 Điều 11; khoản 4 Điều 12; khoản 2 Điều 15; khoản 2 Điều 16; Điều 19
	Cập nhật hồ sơ, tiến độ lên hệ thống; điều động qua SMS, ứng dụng thông báo công vụ, xác nhận có mặt tại hiện trường; cập nhật danh sách người điều trị; số hóa hồ sơ điều tra, hồ sơ vụ việc.
	Về nhân lực, hạ tầng: cần thiết bị, phần mềm công vụ, đường truyền tại cấp xã; có phương án dự phòng thủ công. Dữ liệu người bệnh và dữ liệu về vị trí của công chức, viên chức (nếu sử dụng khi xác nhận có mặt) là dữ liệu cá nhân, cần xác định rõ mục đích, phạm vi sử dụng.

	Khoản 1, 2 Điều 5; khoản 2 Điều 21
	Chia sẻ dữ liệu chuyên ngành giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã; bảo đảm an toàn thông tin.
	Cơ chế phối hợp: Sở An toàn thực phẩm điều phối, các sở, ngành chia sẻ dữ liệu; cần xác định danh mục dữ liệu, tần suất, đầu mối cập nhật trong văn bản hướng dẫn.


c) Yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai: Cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện (khoản 4 Điều 5, điểm đ khoản 3 Điều 6 đã có quy định về thời gian chưa vận hành); năng lực công nghệ thông tin và hạ tầng giữa các phường, xã, đặc khu chưa đồng đều; yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quy định về cập nhật dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu đã nêu điều kiện "khi hệ thống được đưa vào vận hành" tại các Điều 6, 7, 8, 12 (khoản 3), 15, 16, 19, 22 và 23; riêng khoản 4 Điều 11 và khoản 4 Điều 12 chưa nêu điều kiện này.
d) Hướng hoàn thiện dự thảo: đã thống nhất thuật ngữ "Cơ sở dữ liệu" (khoản 3 Điều 3); việc thu thập, chia sẻ thông tin khi Cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện đã được quy định tại khoản 4 Điều 5; Sở An toàn thực phẩm là đầu mối (khoản 5 Điều 5); việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu (nguồn kinh phí, nhân lực) thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, ngoài phạm vi Quy định này.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo không có quy định riêng về giới. Các biện pháp giám sát, phản ứng nhanh, hỗ trợ người bị ảnh hưởng (Điều 15) và truyền thông nguy cơ (Điều 18) áp dụng chung cho mọi người dân, không phân biệt giới; không có quy định tạo ra sự khác biệt về cơ hội, điều kiện hay quyền lợi giữa nam và nữ. Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật về bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo không có quy định liên quan trực tiếp đến chính sách dân tộc. Các biện pháp áp dụng chung cho toàn bộ người dân và cơ sở trên địa bàn, không phân biệt thành phần dân tộc.
III. PHỤ LỤC
Không có./.
